
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B4  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/11 đến 08/11 
Phạm Thị Hồng Nhung  

Tuần 2 

Từ 11/11 đến 15/11 
GV: Võ Thị Thức  

Tuần 3 

Từ 18/11 đến 22/11 
Phạm Thị Hồng Nhung  

Tuần 4 

Từ 25/11 đến 29/11 
GV: Võ Thị Thức  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

- Nhắc nhở trẻ tự tin chào hỏi lễ phép, chào cô, chào ông bà, bố, mẹ. 

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm 

tra đồ dùng cá nhân của trẻ, ghi và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất 

thường..., hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, hướng dẫn trẻ cất ba lô, dép ... 

(MT77)  
 

- BTPTC: Tập theo nhạc bài "Anh chị em" 

+ ĐT hô hấp: Hít vào thở ra 

+ ĐT Tay: 2 tay đưa lên cao, ra trước, sang 2 bên 

+ ĐT bụng, lườn: Đưa 2 tay lên cao chân rộng bằng vai, cúi gập người.  

+ ĐT Chân:Đứng nâng cao chân, gập gối. 

+ ĐT Bật : Bật chụm tách 2 chân. 

- Vũ điệu sôi động Twinkle Twinkale litte Star- trống cơm- Việt Nam tôi.  
 

MT77 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về 2 ngày nghỉ cuối tuần của bé 

- Trò chuyện : 

+ Về ngôi nhà của bé, địa chỉ nhà bé 

+ Trò chuyện về các hoạt động trong ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cách thể hiện tình 

cảm trong ngày 20/11, ý nghĩa ngày 20/11. 

+ Về các kỷ niệm của gia đình bé, bức ảnh chụp gia đình bé. 

+ Về các đồ dùng trong gia đình, Một số nhu cầu thiết yếu trong gia đình bé, về những 

đồ vật có trong nhà  
 

+Về công việc, nghề nghiệp của bố, mẹ (MT54)  
 

MT54 



Hoạt động học 

T2 

Làm quen với toán 

- Ôn số lượng 1,2 

nhận biết số 2  
 

Làm quen với toán 

- Đến đến 3, thêm 

bớt trong phạm vi 3, 

nhận biết số 3  
 

Làm quen với toán 

- Xếp tương ứng 1- 1  
 

Làm quen với toán 

- Ghép đôi.  
 

MT43, 

MT44, 

MT60, 

MT89, 

MT53, 

MT91, 

MT8 

T3 

Khám phá 

- Gia đình yêu 

thương (MT43)  
 

Steam 

Địa chỉ gia đình 

(MT44)  
 

Khám phá 

- Ngày nhà giáo Việt 

Nam  
 

Khám phá 

Đồ dùng sử dụng 

điện  
 

T4 

Văn học 

- Thơ: em yêu nhà 

em  
 

Văn học 

Truyện: Gấu con chia 

quà (MT60)  
 

Văn học 

Ngày 20/11 (MT53)  
 

Văn học 

Thỏ dọn nhà  
 

T5 

Hoạt động tạo hình 

Cắt và dán ngôi nhà  
 

Hoạt động tạo hình 

Gấp và trang trí cái 

quạt  
 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí bưu thiếp 

(MT91)  
 

Hoạt động tạo hình 

Nặn đồ dùng trong 

gia đình  
 

T6 

Vận động 

-Đi bằng gót bàn 

chân tiến , lùi 

-TCVĐ: Ai đi đúng 

nhất  
 

Âm nhạc 

DH: Nhà của tôi 

TCÂN: Tạo âm 

thanh từ các đồ dùng 

trong gia đình 

(MT89)  
 

Vận động 

Tung bắt bóng với 

người đối diện 

TC: Bật qua suối 

(MT8)  
 

Âm nhạc 

- NDTT: DH: “Nhà 

mình rất vui” ST Lê 

Đức Hùng 

-NDKH: NH: “Gia 

đình nhỏ hạnh phúc 

to”  
 



Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

- Vẽ người thân trong gia đình bằng phấn,TC: Rồng rắn lên mây  
 

- Nhặt cỏ vườn rau , Chơi tự do  
 

- Kể về gia đình, gia đình bé có ai?, Chơi tự do  
 

- Giao lưu với lớp D4, Chơi tự do  
 

- Đọc thơ: Mẹ và bé, TC: Đá bóng vào gôn  
 

*Tuần 2  
 

- Xếp sỏi thành ngôi nhà ; Bé chơi với cát và nước- Khu 5(chơi với cát nước và trò 

chơi vận động)  
 

- Rèn kỹ năng ở phòng thể chất: Thi đập bóng  
 

- Quan sát cây bưởi, Tc: Luồn luồn chăng dây, chơi tự do  
 

- Đi dạo quanh sân trường, Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời  
 

- Góc thư viện : Nghe kể chuyện và chọn sách để xem( Khu 3) ; Chơi tự chọn  
 

* Tuần 3: 

- Quan sát cây quanh trường, TC: Xâu lá, chơi tự do  
 

- Kể tên các thành viên trong gia đình ,Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời  
 

- Giao lưu với lớp D1, Chơi tự do  
 

 



- Chơi bán hàng, TC: Rồng rắn lên may, chơi tự do ( Khu 1)  
 

- Lao động vệ sinh , nhặt lá cây ;  
 

*Tuần 4  
 

- Quan sát thời tiết, TC: Mèo đuổi chuột, Chơi tự do  
 

- Đọc thơ: Lấy tăm cho bà, TC: Chuyền bóng sang phải, trái, Chơi tự do  
 

- Cho trẻ đi xe đạp theo luật giao thông, Chơi tự do ( Khu 2  
 

- Kể công việc các nghề, TC: ai làm nghề gì, Chơi tự do  
 

- Trèo lên xuống 5 gióng thang ,TC: Bịt mắt bắt dê, chơi tự do  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm  

- Góc gia đình: Nấu ăn ( T4)  

- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà(T2)  

- góc xây dựng xây sân khấu biểu diễn 20/11  

* Góc phân vai: - Nấu những món ăn trong gia đình - Nội dung góc bán hàng: Bán một 

số món ăn nhanh, - bán hàng hoa, nước gội đầu, sữa tắm, thiếp chúc mừng 20/11  

* Góc học tập: - Làm sách: Đồ dùng trong gia đình.  

- góc văn học: + Nhận dạng với 1 số chữ cái: k, h, l, m. + Tập tô, tập đồ các nét chữ, 

Đọc thơ, kể chuyện theo tranh: Em yêu nhà em, gấu con chia quà, cô giáo, bác ấm sành 

sứt vòi.Xem sách, truyện: Nếu là con trai, tớ không ti mẹ nữa đâu, con yêu bố lắm Xem 

sách, đọc thơ: chú bộ đội hành quân trong mưa, bé làm bao nhiêu nghề... truyện; Cây 

rau của thỏ út , Nhổ củ cải … trong chủ đề nghề nghiệp , làm sách theo chủ đề  

- Góc toán: Chơi trò chơi trên mảng tường Tô màu số, đếm và nối với số lượng tương 

ứng trong phạm vi 3 Đếm và tô màu đối tượng trong phạm vi 3, tô màu chữ số 3, xếp 

số 3 bằng hột hạt, Vẽ thêm, gạch bớt cho đủ số lượng trong phạm vi 3  

 



* Góc nghệ thuật: - vẽ đồ dùng trong gia đình, làm mô hình các đồ dùng trong gia đình, 

nặn đồ dùng trong gia đình , vẽ ngôi nhà, tạo khuôn mặt người thân từ đĩa giấy - Hát 

các bài hát về đồ dùng trong gia đình.. - Góc xây dựng: Xây ngôi nhà - Nội dung: Xây 

ngôi nhà 

- Góc Steam: -Chiếc dù kỳ diệu, Làm ống nghe điện thoại, Làm bộ bàn ăn cho gia đình 

- Góc tạo hình: vẽ người thân trong gia đình khi chơi xong trẻ biết cất đồ chơi đúng nơi 

quy định 

Hoạt động Montessori: Thứ 3 tuần 3 

- Sử dụng kẹp to, Kẹp bi, Ghép bi,  

- Bê ly nước  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

* Giờ ăn - Sử dụng đồ dùng ăn, uống đúng cách. - Mời cô, mời bạn khi ăn; Ăn từ tốn, 

nhai kĩ. - Ăn hết xuất, ăn nhiều loại thức ăn - Hướng dẫn trẻ cách ăn đủ chất dinh 

dưỡng. - Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn  

*Giờ ngủ - Tổ chức cho trẻ ngủ trưa - Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc 

truyện - Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ  

*Vệ sinh: - Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay theo quy trình 6 bước - Rèn luyện thao tác 

rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt 

*Sau ngủ trưa: Tổ chức phút thể dục (MT71)  
 

MT71 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1 

- Làm trong vở Bé làm quen với toán, TC Đếm thành viên trong gia đình  
 

-Trò chuyện về các thành viên trong gia đình: bản thân, bố, mẹ, anh -chị em.TC: So 

sánh số người trong gia đình  
 

- Làm trong vở Bé làm quen với chữ cái, kể về một ngày của bé ở nhà  
 

- DH Có ông bà, có ba má, Tc: Có bao nhiêu bạn hát.  
 

MT10 



- Vẽ người thân trong gia đình, Kỹ năng lịch sự khi ăn uống  
 

*Tuần 2  
 

- Trò chuyện với trẻ về cách chế biến món ăn đơn giản của một số thực phẩm, món ăn 

(cơm, canh rau ngót, canh chua nấu thịt bò...; rau bắp cải xào, - - Củ, quả (Xu hào, cà 

rốt) xào...; Tôm rim thịt, cá thu rim măn ngọt, thịt bò hầm, Trứng gà + thịt + hẹ..) 

(MT10)  
 

- Kể về địa chỉ, nơi ở, số điện thoại gia đình người thân. TC: Chọn đúng số điện thoại 

của bố mẹ, Đọc thơ : Lời chào  
 

- Kể lại chuyện Gấu con chia quà, TC: Tim được số nhà theo yêu cầu.  
 

- Làm trong vở Bé làm quen với chữ viết, TC: Đồ ăn bé nên ăn  
 

-Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần  
 

* Tuần 3:  
 

- Quan sát, nhận biết T11), Hướng dẫn trẻ những trường hợp cần thay quần áo và 

hướng dẫn trẻ cách tự mặc quần áo. Xem video cách thay quần áo.  
 

- Xem hình ảnh, video và trò chuyện: Bé dành lời chúc đến cô, trò chuyện về các hoạt 

động trong ngày 20/11, cách thể hiện tình cảm ngày 20/11, ý nghĩa ngày 20/11.  
 

Làm vở LQVCV ,Quan sát, xem sách tranh ảnh, hình ảnh và vật thật ,trò chuyện về tên 

gọi, đặc điểm, công dụng, cách sử dụng, hoạt động của một số đồ dùng trong gia đình  
 

- Hoạt động trong phòng âm nhạc : Rèn kĩ năng hát đuổi bài hát " Bông hồng tặng cô ".  
 



- Trải nghiệm: - Rẽ ngô , TC: Cái gì nhiều hơn, cái gì ít hơn  
 

* Tuần 4  
 

- TC: Đếm đồ dùng trong gia đình, VTV7 Kids: Chuyện kể của những chú cừu- số 30: 

(Học cách nói xin lỗi)  
 

- Xem hình ảnh và Video về những đồ dùng sử dụng điện và các tai nạn thường gặp khi 

gặp sự cố + Bài tập giấy: Chọn những hành động chưa đúng  
 

- Làm trong vở Bé làm quen với chữ viết, Đọc cho trẻ nghe chuyện Bông hoa cúc trắng  
 

- Dạy hát: Tôi là cái ấm trà, Tổ chức sinh nhật tháng 11  
 

Thứ 6 hàng tuần: Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần, biểu diễn văn nghệ  
 

Chủ đề - Sự kiện  Gia đình bé yêu  Ngôi nhà của chúng ta  Cô giáo của em  An toàn trong gia đình   

   

 


